Bài 15:  Ôn tập học kì I ( 5 tiết )

I. Mục tiêu:

- Biết tự giới thiệu tên, lớp mình.

- Biết tự giới thiệu về gia đình mình: đây là ba/ mẹ.

- Nhận biết các đồ dung học tập : Bút chì, bút màu, vở, sách, tẩy, phấn, bảng

- Biết được công dụng của các đồ dùng học tập

- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên một số loại quả quen thuộc: quả na, quả xoài, quả cam, quả chuối, quả mít

- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các loại đồ uống
- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các con vật nuôi trong nhà: con gà, con vịt, con chó, con mèo.
II. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh các loại đồ ăn,các con vật nuôi,đồ dùng học tập,các loại quả,ảnh gia đình... 

- Bút chì, vở…

III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1                
 04/01/2021
- Biết tự giới thiệu tên, lớp mình.

- Biết tự giới thiệu về gia đình mình: đây là ba/ mẹ.


	 HĐ mở đầu:Trò chơi: “về đúng nhà”.

Gv giới thiệu bài.
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Cho học sinh quan sát tranh và học sinh tự giới thiệu về gia đình mình.

+ Con tên Phúc. Con học lớp 1A. Gia đình con có ba, mẹ, và con

 HĐ 2: Thực hành: yêu cầu hs đứng lên tự giới thiệu, và chỉ về gia đình mình.

Vd: Đây là ba của Phúc
       Đây là mẹ của Phúc
       Đây là Phúc
 HĐ 3:Trò chơi đóng vai.

Mđ: hs đóng vai ba, mẹ của một gia đình bạn nào đó.
* HĐ kết thúc: Nhận xét tuyên dương
	Tham gia và lắng nghe GV giới thiệu 

Quan sát tranh và giới thiệu gia đình mình 

Giới thiệu, chỉ về người thân trong gia đình mình.

Tham gia trò chơi.

	Tiết 2  

 05/01/2021                      
- Nhận biết các đồ dung học tập : Bút chì, bút màu, vở, sách, tẩy, phấn, bảng

- Biết được công dụng của các đồ dùng học tập


	HĐ mở đầu:Hát bài : “ Em yêu trường em”

- Nhắc lại tên một số đồ dùng học tập
HĐ trọng tâm:

HĐ 1: Cho học sinh quan sát tranh các hoạt động: đọc, viết, tập viết, tô màu

- Hướng dẫn cho hs biết công dụng của các đồ dung học tập

HĐ 2:  Luyện mẫu câu hỏi:

- Bút để làm gì? – Bút để viết bài

- Sách để làm gì? – Sách để đọc

- Vở để làm gì? – Vở để tập viết

- Bút màu để làm gì?- Bút màu để tô màu

HĐ kết thúc:Trò chơi: “Ghép tranh”

- Tranh đồ dùng – tranh công dụng
	- Hát và kể tên các đồ dùng học tập

- Quan sát   tranh và nhận biết công dụng của các đò dùng học tập

-Nghe và trả lời theo mẫu câu hỏi

- Tham gia trò chơi.

	Tiết 3   
06/01/2021
- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên một số loại quả quen thuộc: quả na, quả xoài, quả cam, quả chuối, quả mít,…
	HĐ mở đầu:Trò chơi: “đoán quả nhanh”.
- Sờ vào túi, gọi tên quả 
HĐ trọng tâm:

* HĐ 1: Hát bài “ quả gì”

Cả lớp hát và đàm thoại về các loại quả trong bài hát
* HĐ2: Tìm quả theo yêu cầu

- Hs chạy lên tìm quả 
HĐ kết thúc:Trò chơi: “Tranh gì biến mất”..
	Tham gia chơi

Hát và đàm thoại
Lắng nghe và thực hiện.

Tham gia chơi



	Tiết 4:

07/01/2021
- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các loại đồ ăn

- Đọc nhãn mác các loại : Vinamilk, lavie, 00, TH true milk

- Biết trả lời theo mẫu câu :                                  * Con thích uống / ăn gì?                        - Con thích uống sữa/ ăn …

	HĐ mở đầu:Nhận biết các loại đồ uống đã học

- Nói tên đồ uống
* HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Học sinh quan sát và nhớ nhãn mác: Vinamilk, lavie, 00, TH true milk

- Phát âm

- Nhận biết nhãn mác
HĐ 2: Thực hành: cho học sinh lựa chọn thức uống theo mẫu câu:
* Con thích uống/ ăn gì?                       

 + Con thích uống sữa/ ăn

HĐ 3: Củng cố

- Trò chơi : phân loại thức ăn và thức uống
- Phát mỗi em 2 tranh về thức ăn và thức uống, hs lên gắn đúng bảng
* HĐ kết thúc: Nhận xét tuyên dương
	Tham gia.

Thực hiện.

Lựa chọn tranh và trả lời theo mẫu câu của gv.

Tham gia chơi

	Tiết 5:

08/01/2021
Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các con vật nuôi trong nhà: con gà, con vịt, con chó, con mèo.
	HĐ mở đầu:Đàm thoại với hs về một số con vật nuôi trong nhà. Sau đó giới thiệu bài. trò chơi: “trời tối – trời sáng”
HĐ trọng tâm:

* HĐ 2: Yêu cầu hs quan sát tranh và chỉ/ nói tên các con vật có trong tranh: con gà, con vịt, con chó, con mèo.

* HĐ 3:Thực hành: cá nhân, nhóm, tập thể đọc /chỉ tranh theo yêu cầu của gv.

* HĐ 4:Trò chơi: “con gì biến mất”.

Mđ: hs nhìn tranh và nói nhanh. Con gì biến mất.
* HĐ kết thúc:Hát bài Một con vịt
	Tham gia và lắng nghe GV giới thiệu 

Quan sát tranh và chỉ/ gọi tên các hình có trong tranh.

Tham gia.

Tham gia trò chơi.


Tuần 18             Ôn tâp – Đánh giá cuối HKI
                           ( từ 11/01/2021- 15/01/2021)   
